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CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC

Chủ đề: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG, CHẤT KHÍ.
( Tiết 22,23,24)
	Nội dung cần học
	Hướng dẫn, giải thích

	1/ Sự nở vì nhiệt của chất rắn: 

Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

· Bài tập: Làm các bài tập 18.9; 18.10

2/ Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

* Bài tập: 

3/  Sự nở vì nhiệt của chất khí

· Chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

· Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

Bài tập: 20.12

	Bài 18 
- Dùng đèn cồn hơ nóng quả cầu kim loại trong vòng 3 phút quả câu không lọt qua vòng kim loại.

- Nhúng quả cầu đã được hơ nóng vào nước lạnh quả cầu lọt qua vòng lim loại
Câu C1. Khi bị hơ nóng quả cầu không lọt qua vòng kim lọi vì khi bị hơ nóng quả cầu nóng lên, nở ra, thể tích của quả cầu tăng lên nên không lọt qua vòng kim loại.
Câu C2. Khi nhúng vào nước lạnh quả cầu  lọt qua vòng kim lọi vì khi nhúng vào nước lạnh quả cầu lạnh đi, co lại, thể tích của quả cầu giảm nên lọt qua vòng kim loại.
Câu C5 Vận dụng:

Phải nung nóng khâu dao, liềm vì khi được nung nóng, khâu nở ra dễ lắp vào cán, khi nguội đi khâu co lại xiết chắt vào cán.

Câu C6, C7 tự làm 

Bài 19
-Khi đặt bình cầu vào chậu nước nóng mực nước trong ống thủy tinh tăng lên.
Câu C1: Khi ta đặt bình cầu vào chậu nước nóng thì mực nước trong ống thủy tinh dâng lên. Vì khi đặt bình cầu vào chậu nước nóng nước trong bình cầu nóng lên, nở ra, thể tích nước tăng lên.

Câu C2: Khi ta đặt bình cầu vào chậu nước lạnh thì mực nước trong ống thủy tinh hạ xuống. Vì khi đặt bình cầu vào chậu nước lạnh  nước trong bình cầu lạnh đi, co lại, thể tích nước giảm xuống.

Vận dụng
C5: Vì khi bị đun nóng nước sẽ nở ra và tràn ra ngoài.

C6; Để tránh tình trạng bật nắp ra khi chất lỏng đựng trong chai nở vì nhiệt, vì chất lỏng khi nở, bị nắp chai cản trở, nên gây ra lực lớn sẽ đẩy bật nắp ra.

Bài 20
-Khi xát hai bàn tay vào nhau cho nóng lên, rồi áp chặt vào bình cầu ta thấy giọt nước màu trong ống thủy tinh tăng lên.
C1: Giọt nước màu đi lên, chứng tỏ thể tích không khí trong bình tăng: không khí nở ra.

C2: Giọt nước màu đi xuống, chứng tỏ thể tích không khí trong bình giảm: không khí co lại.

C3: Do không khí trong bình bị nóng lên.

C4: Do không khí trong bình lạnh đi.

C5: Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau. Các chất lỏng, rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.








PAGE  
1
                                                                                                                         GV:Trần Quang Ái Hằng

